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ĐỀ 1 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 1

MÔN: TOÁN – LỚP 8

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy

nhất vào bài làm.

Câu 1. Cho các biểu thức đại số sau: 

.

Có bao nhiêu đơn thức trong các biểu thức đã cho ở trên? 

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Câu 2. Bậc của đơn thức  là

A. 5. B. 7. C. 8. D. 9.

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. B. 

C. D. 

Câu 4. Phân tích đa thức  thành nhân tử ta được

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

A. Trong hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.

B. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

C. Trong hình chữ nhật có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

D. Trong hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.

Câu 6. Hình thoi cần thêm yếu tố nào để trở thành hình vuông?

A. Hai đường chéo vuông góc. B. Hai đường chéo bằng nhau.

C. Hai cạnh kề bằng nhau. D. Hai cạnh kề bằng nhau.

Câu 7. Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng đi qua

A. trung điểm của một cạnh của một tam giác.

B. trung điểm của hai cạnh của một tam giác.

C. hai đỉnh của một tam giác.
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D. một đỉnh và một trung điểm của một cạnh của một tam giác.

Câu 8. Cho  có  Gọi  là tia phân giác của  Tỉ số  bằng

A. B. C. D. 

Câu 9. Trong các dãy dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là số liệu liên tục?

A. Số học sinh của mỗi lớp khối 8.

B. Tên các bạn tổ 1 của lớp 8A.

C. Tuổi nghề của các công nhân trong một phân xưởng.

D. Nhiệt độ trung bình (độ C) của các ngày trong năm.

Câu 10. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của một quốc gia được biểu diễn trong bảng sau:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhiệt độ (độ C) 2 3 5 15 20 30 29 27 20 15 12 7

Biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu trong bảng trên là

A. Biểu đồ hình quạt tròn. B. Biểu đồ cột tranh.

C. Biểu đồ đoạn thẳng. D. Không thể biểu diễn được.

Câu 11. Mỗi câu lạc bộ tại trường Trung học cơ sở Kim Đồng có 15 học sinh. Số lượng học sinh

nam và học sinh nữ của mỗi câu lạc bộ được biểu diễn trong bảng số liệu sau đây.

Cầu lông Bóng bàn Cờ vua
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Số lượng học sinh trong các câu lạc bộ

Nam Nữ

Bộ môn

Số
 h

ọc
 si

nh

Biết trong biểu đồ trên có dữ liệu thống kê của câu lạc bộ chưa chính xác, đó là

A. Cầu lông. B. Bóng bán. C. Cờ vua. D. Cầu lông, cờ vua.

Câu 12.  Thống kê số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ ở Khánh Hòa trong các năm

2015; 2018; 2019; 2020 bằng bảng dưới đây:

Năm 2015 2018 2019 2020
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Số lượt hành khách

(triệu lượt người)
36,4 53,7 58,8 19,1

(Nguồn: Niên giám thống kê 2021)

Hỏi số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ ở Khánh Hòa năm 2020 giảm bao nhiêu phần

trăm so với năm 2019? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

A. . B. . C. . D. .

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Trong câu 13 và câu 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

Câu 13. Cho đa thức .

Đa thức  thỏa mãn . 

a) Bâc̣ của đa thức  là 8.

b) Giá trị của biểu thức  tại  là 12.

c) Đa thức  có hạng tử tự do là 2.

d) Tổng của hai đa thức  và  là môṭ đơn thức.

Câu 14. Cho tam giác  có  là đường trung tuyến. Lấy  thuộc  sao cho 

. Kẻ  ,  cắt  tại . 

a) b)  là trung điểm của .

c) d) 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 15 đến câu 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày

lời giải chi tiết.

Câu 15. Cho biểu thức . Giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu?

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị của  thỏa mãn 

Câu 17. Cho tứ giác  có  là tia phân giác của góc  Biết  

và  Tính số đo của  (đơn vị: đô)̣.

Câu 18. Cho biết   có   và  là đường phân giác của

 Tính độ dài cạnh  theo đơn vị cm.
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B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của

doanh nghiệp nhà nước của  Việt Nam qua các năm 2015; 2017; 2018; 2019; 2020.  (đơn vị: nghìn tỷ

đồng).
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Sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà 
nước của Việt Nam

Năm

Vốn 
(nghìn tỉ đồng)

(Nguồn: Niên giám thống kê 2021)

a) Biểu đồ trên là biểu đồ gì? Để thu được dữ liệu được biểu diễn ở biểu đồ trên, ta sử dụng phương

pháp thu thập trực tiếp hay gián tiếp?

b) Năm 2020 vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước tăng bao nhiêu phần

trăm so năm 2015 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

c) Tính tỉ số phần trăm vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước trong năm

2020 và tổng số vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước trong các năm còn

lại (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Bài  2.  (1,0 điểm) Cho tam giác   vuông ở  .  Gọi   lần  lượt  là  trung điểm của

 Từ  kẻ đường thẳng song song với , đường thẳng này cắt  tại 

a) Chứng minh tứ giác  là hình bình hành.

b) Tìm điều kiện của tam giác  để tứ giác  là hình vuông.
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Bài 3. (0,5 điểm) Bố Bình có một vườn cây hình tam giác, 3 đỉnh góc vườn có lắp 3 vòi tưới, 3 mép

vườn lần lượt trồng ổi, táo và bưởi. Vì hàng bưởi dài nên bố Bình muốn lắp thêm một vòi tưới số 4

tại hàng bưởi sao cho khoảng cách từ vòi này tới vòi 2 và tới vòi 3 tỉ lệ với độ dài hàng ổi và hàng

táo, biết góc vườn tại vòi 1 là . 

Hãy xác định vị trí của điểm đặt vòi 4 và cho biết khoảng cách từ vòi tưới số 4 tới vòi tưới số 3, biết

khoảng cách từ vòi 2 đến vòi 4 là  và chiều dài hàng ổi là , hàng táo là  

-----HẾT-----

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Bảng đáp án trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án B D A C D B B A D C B C

Câu 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 15 16 17 18

Đáp án Đ S S Đ S Đ Đ S 2 35 2

Hướng dẫn giải chi tiết

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Cho các biểu thức đại số sau: 

.

Có bao nhiêu đơn thức trong các biểu thức đã cho ở trên? 

A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Có 4 đơn thức là: .

Câu 2. Bậc của đơn thức  là
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A. 5. B. 7. C. 8. D. 9.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ta có 

Đơn thức trên có bậc là 

Vậy đơn thức  có bậc là 9.

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. B. 

C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có  (bình phương của một tổng).

Câu 4. Phân tích đa thức  thành nhân tử ta được

A. . B. .

C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có 

.

Câu 5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

A. Trong hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.

B. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

C. Trong hình chữ nhật có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

D. Trong hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.
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Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Khẳng định sai  là:  Trong hình chữ nhật  có hai  cạnh kề bằng

nhau.

Chẳng hạn: Tứ giác có 3 góc vuông và hai cạnh kề không bằng

nhau thì hình đó cũng là hình chữ nhật.

Câu 6. Hình thoi cần thêm yếu tố nào để trở thành hình vuông?

A. Hai đường chéo vuông góc. B. Hai đường chéo bằng nhau.

C. Hai cạnh kề bằng nhau. D. Hai cạnh kề bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

Câu 7. Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng đi qua

A. trung điểm của một cạnh của một tam giác.

B. trung điểm của hai cạnh của một tam giác.

C. hai đỉnh của một tam giác.

D. một đỉnh và một trung điểm của một cạnh của một tam giác.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh của một tam giác.

Câu 8.  Cho    có   Gọi   là tia phân giác của   Tỉ số  

bằng

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Vì  là tia phân giác của   nên ta có 

(tính chất tia phân giác của một góc)

Do đó 

9 cm
4 cm

D CB

A

Câu 9. Trong các dãy dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là số liệu liên tục?

A. Số học sinh của mỗi lớp khối 8.

B. Tên các bạn tổ 1 của lớp 8A.
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C. Tuổi nghề của các công nhân trong một phân xưởng.

D. Nhiệt độ trung bình (độ C) của các ngày trong năm.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Nhiệt độ trung bình (độ C) của các ngày trong năm là số liệu thu được từ phép đo nên là số liệu liên tục.

Câu 10. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của một quốc gia được biểu diễn trong bảng sau:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nhiệt độ (độ C) 2 3 5 15 20 30 29 27 20 15 12 7

Biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu trong bảng trên là

A. Biểu đồ hình quạt tròn. B. Biểu đồ cột tranh.

C. Biểu đồ đoạn thẳng. D. Không thể biểu diễn được.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu trong bảng trên là biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 11. Mỗi câu lạc bộ tại trường Trung học cơ sở Kim Đồng có 15 học sinh. Số lượng học sinh

nam và học sinh nữ của mỗi câu lạc bộ được biểu diễn trong bảng số liệu sau đây.

Cầu lông Bóng bàn Cờ vua
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Số lượng học sinh trong các câu lạc bộ
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 h
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nh

Biết trong biểu đồ trên có dữ liệu thống kê của câu lạc bộ chưa chính xác, đó là

A. Cầu lông. B. Bóng bán. C. Cờ vua. D. Cầu lông, cờ vua.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Theo biểu đồ số học sinh của câu lạc bộ bóng bàn là  (học sinh)

Mà mỗi câu lạc bộ có 15 học sinh nên dữ liệu thống kê của câu lạc bộ bóng bàn không chính xác.

Câu 12.  Thống kê số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ ở Khánh Hòa trong các năm

2015; 2018; 2019; 2020 bằng bảng dưới đây.

Năm 2015 2018 2019 2020
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Số lượt hành khách

(triệu lượt người)
36,4 53,7 58,8 19,1

(Nguồn: Niên giám thống kê 2021)

Hỏi số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ ở Khánh Hòa năm 2020 giảm bao nhiêu phần

trăm so với năm 2019? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tỉ số phần trăm số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ ở Khánh Hòa năm 2020 so với năm 2019

là: .

Vậy  năm  2020  số  lượt  hành  khách  vận  chuyển  bằng  đường  bộ  ở  Khánh  Hòa  giảm  khoảng

 so với năm 2019.

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Câu 13. Cho đa thức .

Đa thức  thỏa mãn . 

a) Bâc̣ của đa thức  là 8.

b) Giá trị của biểu thức  tại  là 12.

c) Đa thức  có hạng tử tự do là 2.

d) Tổng của hai đa thức  và  là môṭ đơn thức.

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Đúng. b) Sai. c) Sai. d) Đúng.⦁ Ta có 

.

Đa thức  có bâc̣ là 8. Do đó ý a) đúng.⦁ Thay  vào biểu thức , ta có:

Vậy với  thì . Do đó ý b) sai.⦁ Ta có  hay 
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Suy ra 

.

Khi đó, đa thức  hạng tử tự do là 0. Do đó ý c) sai.⦁ Ta có 

.

Như vậy, tổng của hai đa thức  và  là môṭ đơn thức. Do đó ý d) đúng.

Câu 14. Cho tam giác  có  là đường trung tuyến. Lấy  thuộc  sao cho 

. Kẻ  ,  cắt  tại . 

a) b)  là trung điểm của .

c) d) 

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Sai. b) Đúng. c) Đúng. d) Sai.⦁ Xét   có   và   là trung điểm của  

nên  là đường trung bình của tam giác .

Suy ra  là trung điểm của  nên .

Như vâỵ  Do đó ý a) sai.⦁ Xét tam giác  có  và  nên  là

đường trung bình của tam giác 

Suy ra  là trung điểm của cạnh  Do đó ý b) đúng.⦁ Hai tam giác  và  có cùng chiều cao hạ từ đỉnh  xuống đáy , gọi là 

Khi đó, diêṇ tích của hai tam giác  và  là: .

Mà  nên  Do đó ý c) đúng.⦁ Gọi  lần lượt chiều cao hạ từ  và  xuống đáy .
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Vì  là trung điểm của cạnh  nên .

Diêṇ tích của hai tam giác  và  là: 

.

Khi đó,  nên  Do đó ý d) sai.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Câu 15. Cho biểu thức . Giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Đáp số: .

Ta có 

.

Vâỵ 

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị của  thỏa mãn 

Hướng dẫn giải

Đáp số: 2.

Ta có 

 hoặc 

 hoặc 

 hoặc 

Do đó 

Vâỵ có 2 giá trị của  cần tìm.
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Câu 17. Cho tứ giác  có  là tia phân giác của góc  Biết  

và  Tính số đo của  (đơn vị: đô)̣.

Hướng dẫn giải

Đáp số: 35.

Xét tứ giác  ta có:  (tổng các góc của một tứ giác).

 Suy ra .

Do  là tia phân giác của góc  nên ta có: .

Vậy số đo của  là .

Câu 18. Cho biết   có   và  là đường phân giác của

 Tính độ dài cạnh  theo đơn vị cm.

Hướng dẫn giải

Đáp số: 2.

Vì  là tia phân giác  nên ta có .

Suy ra  hay .

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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.

Do đó 

Vậy độ dài đoạn thẳng  bằng 2 cm.

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của

doanh nghiệp nhà nước của  Việt Nam qua các năm 2015; 2017; 2018; 2019; 2020.  (đơn vị: nghìn tỷ

đồng).

2015 2017 2018 2019 2020
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9087.3 9465.6 9357.8
10284.2

Sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của doanh nghiệp nhà 
nước của Việt Nam

Năm

Vốn 
(nghìn tỉ đồng)

(Nguồn: Niên giám thống kê 2021) 

a) Biểu đồ trên là biểu đồ gì? Để thu được dữ liệu được biểu diễn ở biểu đồ trên, ta sử dụng phương

pháp thu thập trực tiếp hay gián tiếp?

b) Năm 2020 vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước tăng bao nhiêu phần

trăm so năm 2015 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

c) Tính tỉ số phần trăm vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước trong năm

2020 và tổng số vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước trong các năm còn

lại (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Hướng dẫn giải

a) Biểu đồ đã cho là biểu đồ đoạn thẳng. 

Để thu được dữ liệu được biểu diễn ở biểu đồ trên, ta sử dụng phương pháp thu thập gián tiếp bằng

cách truy cập website của Niên giám thống kê 2021.

b) Tỉ số phần trăm vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước năm 2020 so với

năm 2015 là: . 
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Vậy năm 2020  vốn  sản  xuất  kinh  doanh  bình  quân  của  doanh nghiệp  nhà  nước  tăng  khoảng

 so năm 2015.

c)  Tổng  tổng số vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước trong các năm

2015; 1017; 2018; 2019 là: 

 (nghìn tỉ đồng).

Tỉ số phần trăm vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước trong năm 2020 và

tổng số vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước trong các năm còn lại (các

năm 2015; 1017; 2018; 2019) là:

.

Vậy tỉ số phần trăm vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước trong năm 2020

và tổng số vốn sản xuất kinh doanh bình quân của doanh nghiệp nhà nước trong các năm còn lại

khoảng .

Bài  2.  (1,0 điểm) Cho tam giác   vuông ở  .  Gọi   lần  lượt  là  trung điểm của

 Từ  kẻ đường thẳng song song với , đường thẳng này cắt  tại 

a) Chứng minh tứ giác  là hình bình hành.

b) Tìm điều kiện của tam giác  để tứ giác  là hình vuông.

Hướng dẫn giải

a)  Vì  ,   lần lượt là trung điểm của ,   nên   là

đường trung bình của tam giác 

Suy ra  nên .

Tứ giác có  (cmt) và  (gt).

Do đó, tứ giác  là hình bình hành.

b) Ta có  và  nên .

Ta thấy  (vì tứ giác  là hình bình hành).

Mà   là  đường  trung  bình  của  tam  giác   nên

.

Do đó,  nên  là trung điểm của 

Tứ giác  có hai đường chéo  và  cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Suy ra, tứ giác  là hình bình hành.
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Hình bình hành  có hai đường chéo  và  vuông góc với nhau nên tứ giác  là hình

thoi.

Để tứ giác  là hình vuông thì .

Khi đó, tam giác  có  nên tam giác  vuông cân tại .

Vậy để tứ giác  là hình vuông thì tam giác  vuông cân tại .

Bài 3. (0,5 điểm) Bố Bình có một vườn cây hình tam giác, 3 đỉnh góc vườn có lắp 3 vòi tưới, 3 mép

vườn lần lượt trồng ổi, táo và bưởi. Vì hàng bưởi dài nên bố Bình muốn lắp thêm một vòi tưới số 4

tại hàng bưởi sao cho khoảng cách từ vòi này tới vòi 2 và tới vòi 3 tỉ lệ với độ dài hàng ổi và hàng

táo, biết góc vườn tại vòi 1 là . 

Hãy xác định vị trí của điểm đặt vòi 4 và cho biết khoảng cách từ vòi tưới số 4 tới vòi tưới số 3, biết

khoảng cách từ vòi 2 đến vòi 4 là  và chiều dài hàng ổi là , hàng táo là  

Hướng dẫn giải

Gọi  là vị trí của điểm đăṭ vòi 4.

Vì khoảng cách từ vòi bơm số 4 đến vòi 2 và đến vòi 3 tỉ lệ với chiều dài hàng ổi và hàng táo nên

đường thẳng  (đi qua vòi 1 và vòi 4) là đường phân giác của tam giác 

Khi đó, vị trí vòi 4 là điểm  (giao điểm của đường phân giác tại góc vườn  với hàng bưởi).

D
CB

A

Khoảng cách từ vòi 2 đến vòi 4 là  nên ;

Chiều dài hàng ổi là , hàng táo là  nên .

Khoảng cách từ vòi tưới số 4 tới vòi tưới số 3 là .

Xét  có  là tia phân giác nên ta có:  (tính chất đường phân giác).
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Hay  suy ra 

Vậy vị trí của điểm đặt vòi 4 là giao điểm của đường phân giác tại góc vườn  với hàng bưởi;

khoảng cách từ vòi tưới số 4 tới vòi tưới số 3 là 

-----HẾT-----

ĐỀ 2 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 1

MÔN: TOÁN – LỚP 8

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy

nhất vào bài làm.

Câu 1.  Cho các biểu thức:        có bao nhiêu đa

thức? 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 2. Đơn thức  chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. B. 

C. D. 

Câu 4. Phân tích đa thức  thành nhân tử ta được

A. B. 

C. D. 

Câu 5. Nhận định nào sau đây là sai?

A.Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh bên bằng nhau.

B. Hình vuông là hình chữ nhật nhưng không là hình thoi.

C. Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau vuông góc với nhau.

D. Hình vuông có hai đường chéo là phân giác các góc trong hình vuông.

Câu 6. Cho các hình vẽ sau: 
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Trong các hình sau, những hình nào là hình vuông?

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 7. Cho tam giác  có  lần lượt là trung điểm của các

cạnh  như hình vẽ.

Điền vào chỗ chấm:  là ............ của tam giác .

A. đường trung tuyến. B. đường trung bình.

C. đường phân giác. D. đường trung trực.

Câu 8. Cho hình vẽ bên, biết  

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. B. 

C. D. P

NM

CB

A

Câu 9. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào là thu thập dữ liệu gián tiếp?

A. Phỏng vấn các bạn học sinh về tình hình bạo lực học đường.

B. Lập phiếu hỏi về các món ăn mà các bạn học sinh trong lớp yêu thích.

C. Tìm hiểu trên mạng Internet về số ca mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam.

D. Làm thí nghiệm để xác định tính chất hóa học của oxygen.

Câu 10. Khi muốn biểu diễn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam qua 40 năm. Ta nên lựa chọn

biểu đồ nào?

A. Biểu đồ đoạn thẳng. B. Biểu đồ cột kép.

C. Biểu đồ tranh. D. Biểu đồ hình quạt tròn.
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Câu 11. Hình vẽ bên là biểu đồ về diện tích các châu lục trên

thế giới. Hỏi Châu Mỹ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện

tích của cả sáu châu lục đó?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12.  Biều đồ cột ở hình bên dưới thống kê mực nước cao

nhất của sông Đà tại tạm Hòa Bình trong các năm 2015, 2018,

2019, 2020, 2021.

2015 2018 2019 2020 2021
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Mực nước cao nhất của sông Đà tại trạm Hòa Bình trong các năm 2015, 
2018, 2019, 2020, 2021

Năm

M
ực

 n
ướ

c  
(c

m
)

(Nguồn: Niên giám thống kê 2021)

Hỏi năm 2021 mực nước cao nhất của sông Đà tại trạm Hoài Bình đã giảm bao nhiêu phần trăm so

với năm 2019? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 

A. . B. . C. . D. .

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Trong câu 13 và câu 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

Câu 13. Cho hai đa thức: 

 và 

Đa thức  thỏa mãn 

a) Bâc̣ của đa thức  là 8.

b) Hê ̣số tự do của đa thức  là 2.

c) Giá trị của biểu thức  tại  là 12.

d) là môṭ đơn thức.

Câu 14. Cho tam giác  có đường cao . Kẻ  tại   kéo dài lấy . Kẻ

 tại , kéo dài  lấy . Gọi  là trung điểm của .  
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a)  là trung trực của b) 

c)  cân tại d) 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 15 đến câu 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày

lời giải chi tiết.

Câu 15.  Cho biểu  thức  . Giá trị của biểu thức   bằng bao

nhiêu?

Câu 16. Tìm giá trị của  để biểu thức  là bình phương của một hiệu.

Câu 17. Tứ giác  có số đo các góc  tỉ lệ thuận với  Tính số đo 

theo đơn vị đô.̣

Câu 18. Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất

sao cho bóng của  đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây.

Biết cọc cao  so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây

 và cách bóng của đỉnh cọc  Tính chiều cao của

cây theo đơn vị m (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân

thứ nhất).

1,5m

2m8m

D

A EC

B

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Biểu đồ cột kép ở hình bên dưới biểu diễn trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 – 2022 của nước ta.

Quý I/2020 Quý I/2021 Quý I/2022
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Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai 
đoạn 2020 – 2022
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(Nguồn: Tổng cục Hải quan)

a) Lập bảng thống kê trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn

2020 – 2022 (đơn vị: tỷ USD) theo mẫu sau:

Giai đoạn Quý I/2020 Quý I/2021 Quý I/2022
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Xuất khẩu ? ? ?

Nhập khẩu ? ? ?

b) Giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2021 tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm

so với quý I năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Bài 2. (1,0 điểm) Cho  cân tại   đường trung tuyến  Gọi   và  lần lượt là trung

điểm của  và  Gọi  là điểm sao cho  là trung điểm của 

a) Giải thích tại sao tứ giác  là hình thoi.

b) Chứng minh rằng   là hình chữ nhật. Tam giác   cần thêm điều kiện gì để tứ giác

 là hình vuông?

Bài 3. (0,5 điểm) Một cột cờ được đặt vuông góc với mặt đất. Tại

cùng một thời điểm, nếu nâng cột cờ lên cao thêm  thì bóng của

nó dài gấp   lần so với bóng cột cờ lúc ban đầu. Tính chiều cao

ban đầu của cột cờ trước khi nâng.

-----HẾT-----

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Bảng đáp án trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án C C A C B B B D C A A C

Câu 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 15 16 17 18

Đáp án Đ S S Đ S Đ S Đ 10 5 80

Hướng dẫn giải chi tiết

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1.  Cho các biểu thức:        có bao nhiêu đa

thức? 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Hướng dẫn giải
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Đáp án đúng là: C

Có ba đa thức là:   

Các biểu thức   không phải đa thức do có chứa biến ở dưới mẫu.

Biểu thức  không phải đa thức do có chứa biến ở dưới dấu căn bậc hai.

Câu 2. Đơn thức  chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đơn thức  chia hết cho đơn thức  (vì số mũ ở mỗi biến của đơn thức  đều lớn hơn

số mũ ở mỗi biến của đơn thức ).

Câu 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. B. 

C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có 

Câu 4. Phân tích đa thức  thành nhân tử ta được

A. B. 

C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có 
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Câu 5. Nhận định nào sau đây là sai?

A.Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh bên bằng nhau.

B. Hình vuông là hình chữ nhật nhưng không là hình thoi.

C. Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau vuông góc với nhau.

D. Hình vuông có hai đường chéo là phân giác các góc trong hình vuông.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.

Do đó, nhận định ở phương án B là sai.

Câu 6. Cho các hình vẽ sau: 

Trong các hình sau, những hình nào là hình vuông?

A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

• Hình 1 có 4 góc vuông nên là hình chữ nhật.

• Hình 2 có 3 góc vuông và hai đường chéo vuông góc với nhau nên là hình vuông.

• Hình 3 có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và hai đường chéo này vuông

góc với nhau nên là hình thoi.

• Hình 4 có 4 cạnh bằng nhau nên là hình thoi.

Vậy trong các hình đã cho, Hình 2 là hình vuông.

Câu 7. Cho tam giác  có  lần lượt là trung điểm của các

cạnh  như hình vẽ.

Điền vào chỗ chấm:  là ............ của tam giác .

A. đường trung tuyến. B. đường trung bình.

C. đường phân giác. D. đường trung trực.

Hướng dẫn giải:
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Đáp án đúng là: B

Vì  lần lượt là trung điểm của các cạnh  nên  là đường trung bình của tam giác

.

Câu 8. Cho hình vẽ bên, biết  

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. B. 

C. D. P

NM

CB

A

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Xét  với  ta có:

⦁  (hệ quả của định lí Thalès). Suy ra  Do đó A là khẳng định đúng.

Xét  với  ta có:

⦁  (hệ quả của định lí Thalès). Do đó B là khẳng định đúng.

⦁  (định lí Thalès). Do đó C là khẳng định đúng.

⦁  (hệ quả của định lí Thalès).

Ta có  nên . 

Mà  và  nên  Do đó D là khẳng định sai.

Vậy ta chọn phương án D.

Câu 9. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào là thu thập dữ liệu gián tiếp?

A. Phỏng vấn các bạn học sinh về tình hình bạo lực học đường.

B. Lập phiếu hỏi về các món ăn mà các bạn học sinh trong lớp yêu thích.

C. Tìm hiểu trên mạng Internet về số ca mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam.

D. Làm thí nghiệm để xác định tính chất hóa học của oxygen.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C
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Trường hợp tìm hiểu trên mạng Internet về số ca mắc bệnh COVID-19 ở Việt Nam là phương pháp

thu thập gián tiếp.

Câu 10. Khi muốn biểu diễn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam qua 40 năm. Ta nên lựa chọn

biểu đồ nào?

A. Biểu đồ đoạn thẳng. B. Biểu đồ cột kép.

C. Biểu đồ tranh. D. Biểu đồ hình quạt tròn.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Khi muốn biểu diễn tuổi thọ trung bình của người Việt Nam qua 40 năm thì nên lựa chọn biểu đồ

đoạn thẳng.

Câu 11. Hình vẽ bên là biểu đồ về diện tích các châu lục trên

thế giới. Hỏi Châu Mỹ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện

tích của cả sáu châu lục đó?

A. . B. .

C. . D. .

Hướng dẫn giải:

 Đáp án đúng là: A

Dựa vào biểu đồ, ta thấy Châu Mỹ chiếm  tổng diện tích của cả sáu châu lục đó.

Câu 12. Biều đồ cột ở hình bên dưới thống kê mực nước cao nhất của sông Đà tại tạm Hòa Bình trong

các năm 2015, 2018, 2019, 2020, 2021.

2015 2018 2019 2020 2021
0
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2500
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Mực nước cao nhất của sông Đà tại trạm Hòa Bình trong các năm 2015, 
2018, 2019, 2020, 2021

Năm

M
ực

 n
ướ

c  
(c

m
)

(Nguồn: Niên giám thống kê 2021)

Hỏi năm 2021 mực nước cao nhất của sông Đà tại trạm Hoài Bình đã giảm bao nhiêu phần trăm so

với năm 2019? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) 

A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải
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Đáp án đúng là: C

Tỉ lệ phần trăm mực nước cao nhất của sông Đà tại trạm Hòa Bình năm 2021 so với năm 2019 là:

Do đó, năm 2021 mực nước cao nhất của sông Đà tại trạm Hòa Bình đã giảm 

so với năm 2019.

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Câu 13. Cho hai đa thức:

 và 

Đa thức  thỏa mãn 

a) Bâc̣ của đa thức  là 8.

b) Hê ̣số tự do của đa thức  là 2.

c) Giá trị của biểu thức  tại  là 12.

d) là môṭ đơn thức.

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Đúng. b) Sai. c) Sai. d) Đúng.⦁ Ta có 

.

Đa thức  có bâc̣ là 8. Do đó ý a) đúng.⦁ Ta có 

 

 .

Khi đó, hê ̣số tự do của đa thức  là 0. Do đó ý b) sai.⦁ Thay  vào biểu thức , ta có:

.

Vậy với  thì . Do đó ý c) sai.⦁ Ta có 

Suy ra 

                                                                 uigeli.xyz                                 Trang 25  



uigeli.xyz

Như vậy,  là môṭ đơn thức. Do đó ý d) đúng.

Câu 14. Cho tam giác  có đường cao . Kẻ  tại   kéo dài lấy . Kẻ

 tại , kéo dài  lấy . Gọi  là trung điểm của .  

a)  là trung trực của b) 

c)  cân tại d) 

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Sai. b) Đúng. c) Sai. d) Đúng.⦁ Ta có  tại  và .

Do đó,  là trung trực của 

Lại có  tại  và .

Như vâỵ,  là trung trực của  Do đó ý a) sai.⦁ Xét tam giác  có  là trung điểm của  và 

là trung điểm của 

Do đó,  là đường trung bình của tam giác .

Suy ra  Do đó ý b) đúng.⦁ Xét  và  có:  chung;  nên  (hai cạnh góc vuông)

Suy ra  (hai cạnh tương ứng). (1)

Tương tự, ta chứng minh  (hai cạnh góc vuông)

Suy ra  (hai cạnh tương ứng. (2)

Từ (1) và (2) suy ra  nên tam giác  cân tại  Do đó ý c) sai.⦁ Vì  là trung điểm của  mà tam giác  cân tại  nên  là đường cao của 

Mà  (cmt) nên  Do đó ý d) đúng.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Câu 15. Cho biểu thức . Giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 10.

Ta có 

.
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Vâỵ 

Câu 16. Tìm giá trị của  để biểu thức  là bình phương của một hiệu.

Hướng dẫn giải

Đáp số: 5.

Ta có 

.

Để  là bình phương của một hiệu thì  hay .

Câu 17. Tứ giác  có số đo các góc  tỉ lệ thuận với  Tính số đo 

theo đơn vị đô.̣

Hướng dẫn giải

Đáp số: 80.

Tứ giác  có  (tổng các góc của một tứ giác).

Vì tứ giác  có số đo các góc  tỉ lệ thuận với  nên 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

.

Do đó 

Câu 18. Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất

sao cho bóng của  đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây.

Biết cọc cao  so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây

 và cách bóng của đỉnh cọc  Tính chiều cao của

cây theo đơn vị m (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân

thứ nhất).

1,5m

2m8m

D

A EC

B

Hướng dẫn giải

Đáp số: .

Ta có  nên .

Xét tam giác  có , ta có:  (hệ quả của định lí Thalès). 
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Hay  suy ra 

Vậy chiều cao của cây là 

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Biểu đồ cột kép ở hình bên dưới biểu diễn trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

của nước ta trong quý I của giai đoạn 2020 – 2022 của nước ta.

Quý I/2020 Quý I/2021 Quý I/2022
0
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70
80
90

100

63.4

78.56
89.1

59.59

76.1

87.64

Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai 
đoạn 2020 – 2022

Xuất khẩu Nhập khẩu

Giai đoạn

Tr
ị g

iá
 (t

ỉ U
SD

)

(Nguồn: Tổng cục Hải quan)

a) Lập bảng thống kê trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I của giai đoạn

2020 – 2022 (đơn vị: tỷ USD) theo mẫu sau:

Giai đoạn Quý I/2020 Quý I/2021 Quý I/2022

Xuất khẩu ? ? ?

Nhập khẩu ? ? ?

b) Giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2021 tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm

so với quý I năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Hướng dẫn giải

a) Từ biểu đồ cột kép, ta hoàn thành được bảng thống kê như sau:

Giai đoạn Quý I/2020 Quý I/2021 Quý I/2022

Xuất khẩu

Nhập khẩu

b) Ta thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của quý I/2021 lớn hơn trị giá xuất khẩu hàng hóa của quý

I/2020 (vì 

Do đó, giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2021 tăng so với quý I năm 2020.
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Tỉ số phần trăm trị giá xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2020 và quý I năm 2021 là:

.

Số phần trăm giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2021 tăng so với quý I năm

2020 là khoảng: 

Vậy giá trị xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong quý I năm 2021 tăng khoảng  so với quý I

năm 2020.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho  cân tại   đường trung tuyến  Gọi   và  lần lượt là trung

điểm của  và  Gọi  là điểm sao cho  là trung điểm của 

a) Giải thích tại sao tứ giác  là hình thoi.

b) Chứng minh rằng   là hình chữ nhật. Tam giác   cần thêm điều kiện gì để tứ giác

 là hình vuông?

Hướng dẫn giải

a) Xét  cân tại  có  là đường trung tuyến nên đồng thời

là đường cao của tam giác.

Do đó  nên  và  đều vuông tại 

Xét  vuông tại  có  là đường trung tuyến ứng với cạnh

huyền   nên   (tính chất đường trung tuyến ứng với

cạnh huyền của tam giác vuông).

Tương tự, xét  vuông tại  ta có 

E

K I

H CB

A

Mà   lần lượt là trung điểm của  và  nên  

Lại có  (do  cân tại  nên 

Xét tứ giác  có  nên là hình thoi.

b) Xét tứ giác  có  là trung điểm của hai đường chéo  nên  là hình bình

hành.

Lại có  nên hình bình hành  là hình chữ nhật.

Để hình chữ nhật  là hình vuông thì hai cạnh kề bằng nhau, tức 

Mà  là trung điểm của  nên 
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Khi đó 

Xét  có đường trung tuyến  thỏa mãn  nên  vuông tại 

Vậy  vuông cân tại  thì  là hình vuông.

Bài 3. (0,5 điểm) Một cột cờ được đặt vuông góc với mặt đất. Tại

cùng một thời điểm, nếu nâng cột cờ lên cao thêm  thì bóng của

nó dài gấp   lần so với bóng cột cờ lúc ban đầu. Tính chiều cao

ban đầu của cột cờ trước khi nâng.

Hướng dẫn giải

Gọi các điểm như hình vẽ bên.

Trong đó  là độ cao cột cờ ban đầu,  độ dài cột cờ nâng lên.

Gọi  lần lượt là bóng cột cờ lúc ban đầu và sau khi nâng.

Theo đề bài, ta có 

Tại  cùng một  thời  điểm các  tia  sáng mặt  trời  song song nhau nên

Áp dụng định lý Thalès, ta có:  hay 

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 

Do đó 

Vậy độ cao cột cờ ban đầu là 8 mét.

-----HẾT-----

ĐỀ 3 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 1

MÔN: TOÁN – LỚP 8

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy

nhất vào bài làm.
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Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức thu gọn?

A. B. C. D. 

Câu 2. Đơn thức  chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Biểu thức nào sau đây có thể là nhân tử chung khi phân tích đa thức 

thành nhân tử?

A. B. C. D. 

Câu 5. Trong các nhận định sau, nhận định nào sai?

A. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

B. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

C. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

D. Trong hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.

Câu 6. Cho tam giác  cân tại . Gọi  theo thứ tự thuộc các cạnh bên  sao cho

. Tứ giác  là hình gì?

A. Hình thang cân. B. Hình thang vuông.

C. Hình bình hành. D. Hình thoi.

Câu 7. Số đường trung bình của một tam giác là

A. 1 đường. B. 2 đường. C. 3 đường. D. 4 đường.

Câu 8. Cho  có  lần lượt là hai điểm nằm trên  và  sao cho  

Cho các khẳng định sau:

(I)  là đường trung bình của 

(II) 

(III) 

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Chỉ có (I) đúng. B. Chỉ có (II) đúng.

C. Chỉ có (I) và (III) đúng. D. Cả (I), (II) và (III) đều đúng.

Câu 9. Trong các dãy dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là số liệu rời rạc?
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A. Số thành viên trong một gia đình.

B. Cân nặng (kg) của các học sinh lớp 8D.

C. Kết quả nhảy xa (mét) của 10 vận động viên.

D. Lượng mưa trung bình (mm) trong một tháng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 10. Nhà bạn Mai mở tiệm kem, bạn ấy đã lập bảng tìm hiểu các khách hàng trong sáng chủ

nhật và thu được kết quả như sau:

Loại kem Số lượng bán (quả)

Dâu 10

Vani 5

Sầu riêng 6

Xoài 14

Từ bảng trên của bạn Mai, em hãy cho biết bạn Mai đang điều tra về vấn đề gì?

A. Người ăn kem nhiều nhất. B. Loại kem nhà Mai được khách hàng yêu thích.

C. Số loại kem của nhà Mai không có. D. Khách hàng thân thiết.

Câu 11. Dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ qua các năm được biểu diễn bằng biểu đồ

sau:

2000 2010 2020 2030 2040 2050
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.29
1.37

1.44
1.5

1.45
1.39

1.06
1.23

1.38

1.46

1.51

1.64

Dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ 
qua các năm

Trung Quốc Ấn Độ

Năm

Số dân 
(tỉ người)

Nhận xét nào trong các nhận xét sau đây là đúng?

A. Dân số Trung Quốc luôn thấp hơn dân số Ấn Độ.

B. Dân số Trung Quốc luôn cao hơn dân số Ấn Độ.

C. Hiện tại dân số Trung Quốc cao hơn nhưng sẽ thấp hơn dân số Ấn Độ trong tương lai.

D. Hiện tại dân số Trung Quốc thấp hơn nhưng sẽ cao hơn dân số Ấn Độ trong tương lai.

Câu 12. Lượng tinh bột sẵn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 được

thống kê trong bảng dưới đây.
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Thị trường Thái Lan Việt Nam Indonesia Lào Trung Quốc

Lượng (tấn) 218 155 24 859 3 447 2 983 483

(Nguồn: Theo thống kê của cơ quan Tài chính Đài Loan)

Thị trường Việt Nam cung cấp lượng tinh bột sắn cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 chiếm bao

nhiêu phần trăm so với tổng lượng tinh bột sắn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9

tháng năm 2022? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

A. . B. . C. . D. .

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Trong câu 13 và câu 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

Câu 13. Cho đa thức  và . Biết .

a) Hê ̣số cao nhất của đa thức  là 3.

b) Bâc̣ của đa thức  là 3.

c) Hiêụ của hai đa thức  và  là môṭ đơn thức.

d) Giá trị của biểu thức  tại  là 2.

Câu 14. Cho tam giác  cân tại  có  là trung điểm của . Kẻ  cắt  tại 

kẻ  cắt  tại . 

a)  lần lượt là trung điểm của các cạnh b) 

c) d) 

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 15 đến câu 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày

lời giải chi tiết.

Câu 15.  Cho biểu  thức  . Giá trị của biểu thức   bằng

bao nhiêu?

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị của  thỏa mãn 

Câu 17. Cho tứ giác  có  Tính  theo đơn vị đô.̣

Câu 18. Cho hình vẽ. Tính giá trị của .
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B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) các 

thị trường cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022.

(Nguồn: Eurostat) 

a) Trong 7 tháng đầu năm 2022 thị trường nào cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha là nhiều nhất? ít

nhất?

b) Biết lượng cà phê mà tất cả các thị trường cung cấp cho Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm

2022 là  tấn. Lập bảng thống kê lượng cà phê mà các thị trường cung cấp cà phê cho Tây

Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022 theo mẫu sau:

Thị trường Đức Brazil Bỉ Indonesia Việt Nam Khác

Lượng cà phê (tấn) ? ? ? ? ? ?

c) Một bài báo có nêu thông tin: “Thị trường Indonesia và Bỉ là hai thị trường cung cấp lượng cà

phê ít nhất cho Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022; Việt Nam cung cấp cà phê cho Tây Ban

Nha nhiều hơn  so với thị trường Indonesia”. Theo em, bài báo nêu thông tin có chính xác

không?

Bài 2. (1,0 điểm) Cho hình vuông . Lấy  là điểm trên cạnh  là điểm trên tia đối của

tia  sao cho . Gọi  là trung điểm của 

a) Chứng minh tam giác vuông cân.

b) Lấy điểm  đối xứng với  qua  Tứ giác  là hình gì?
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Bài 3. (0,5 điểm) Trong công viên có một dải đất nhỏ có dạng hình

tam giác  được mô tả như hình vẽ bên. Giữa hai điểm  là

một hồ nước sâu và một con đường đi bộ giữa  và  Bạn Hùng

đi từ   đến   với tốc độ 100 m/phút trong thời gian   phút.

Tính độ dài  biết  và 

−−−−−HẾT−−−−−

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Bảng đáp án trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án D C D A D A C B A B C B

Câu 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 15 16 17 18

Đáp án S Đ S S S Đ Đ S 12 3 325

Hướng dẫn giải chi tiết

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức thu gọn?

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Vì đơn thức  có dạng tích của một số với những biến, mỗi biến chỉ xuất hiện một lần và đã

được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương nên đơn thức  là đơn thức thu gọn.

Câu 2. Đơn thức  chia hết cho đơn thức nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C
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Đơn thức  chia hết cho đơn thức  (vì số mũ ở mỗi biến của đơn thức  đều lớn

hơn số mũ ở mỗi biến của đơn thức ).

Câu 3. Đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức?

A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đẳng thức  là hằng đẳng thức.

Các đẳng thức ; ;  không phải là hằng đẳng thức (vì khi ta

thay  thì hai vế của mỗi đẳng thức không bằng nhau).

Câu 4. Biểu thức nào sau đây có thể là nhân tử chung khi phân tích đa thức 

thành nhân tử?

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có: 

Do đó  là nhân tử chung khi phân tích đa thức trên thành nhân tử.

Câu 5. Trong các nhận định sau, nhận định nào sai?

A. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

B. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

C. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

D. Trong hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông. Do đó nhận định D là sai.

Câu 6. Cho tam giác  cân tại . Gọi  theo thứ tự thuộc các cạnh bên  sao cho

. Tứ giác  là hình gì?

A. Hình thang cân. B. Hình thang vuông.
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C. Hình bình hành. D. Hình thoi.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Tứ giác  có  nên tứ giác  là hình thang.

Mặt khác, tam giác  cân tại  nên .

Hình thang  có  nên  là hình thang cân.

Câu 7. Số đường trung bình của một tam giác là

A. 1 đường. B. 2 đường. C. 3 đường. D. 4 đường.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đường trung bình là đường thẳng đi qua hai cạnh của một tam giác.

Ta xác định được một trung điểm của mỗi cạnh của tam giác. Trung điểm của hai cạnh bất kì của

tam giác sẽ tạo thành đường trung bình của tam giác đó.

Số đường trung bình của một tam giác là 3 đường.

Câu 8. Cho  có  lần lượt là hai điểm nằm trên  và  sao cho  

Cho các khẳng định sau:

(I)  là đường trung bình của 

(II) 

(III) 

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Chỉ có (I) đúng. B. Chỉ có (II) đúng.

C. Chỉ có (I) và (III) đúng. D. Cả (I), (II) và (III) đều đúng.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Xét  có  nên  (định lí Thalès đảo).

Do đó (II) đúng.

Do   lần lượt không phải trung điểm của   và  

nên   không là đường trung bình của   Do đó (I)

sai, nên (III) cũng sai.

Vậy chỉ có (II) đúng. Ta chọn phương án B.

B

A C

D E
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Câu 9. Trong các dãy dữ liệu sau đây, dữ liệu nào là số liệu rời rạc?

A. Số thành viên trong một gia đình.

B. Cân nặng (kg) của các học sinh lớp 8D.

C. Kết quả nhảy xa (mét) của 10 vận động viên.

D. Lượng mưa trung bình (mm) trong một tháng ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Dữ liệu “Số thành viên trong một gia đình” là số liệu rời rạc vì đây số đếm.

Câu 10. Nhà bạn Mai mở tiệm kem, bạn ấy đã lập bảng tìm hiểu các khách hàng trong sáng chủ

nhật và thu được kết quả như sau:

Loại kem Số lượng bán (quả)

Dâu 10

Vani 5

Sầu riêng 6

Xoài 14

Từ bảng trên của bạn Mai, em hãy cho biết bạn Mai đang điều tra về vấn đề gì?

A. Người ăn kem nhiều nhất. B. Loại kem nhà Mai được khách hàng yêu thích.

C. Số loại kem của nhà Mai không có. D. Khách hàng thân thiết.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta xét từng vấn đề trên:

− Loại kem nhà Mai được khách hàng yêu thích nhất là Xoài vì đã bán 14.

− Người ăn kem nhiều nhất không có dữ liệu.

− Số loại kem của nhà Mai không có là không có dữ liệu.

− Khách hàng thân thiết là không có dữ liệu.

Do đó, chọn đáp án B.

Câu 11. Dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ qua các năm được biểu diễn bằng biểu đồ

sau:
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2000 2010 2020 2030 2040 2050
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.29
1.37

1.44
1.5

1.45
1.39

1.06
1.23

1.38

1.46

1.51

1.64

Dự báo quy mô dân số của Trung Quốc và Ấn Độ 
qua các năm

Trung Quốc Ấn Độ

Năm

Số dân 
(tỉ người)

Nhận xét nào trong các nhận xét sau đây là đúng?

A. Dân số Trung Quốc luôn thấp hơn dân số Ấn Độ.

B. Dân số Trung Quốc luôn cao hơn dân số Ấn Độ.

C. Hiện tại dân số Trung Quốc cao hơn nhưng sẽ thấp hơn dân số Ấn Độ trong tương lai.

D. Hiện tại dân số Trung Quốc thấp hơn nhưng sẽ cao hơn dân số Ấn Độ trong tương lai.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta thấy trong những năm đầu của biểu đồ, dân số Trung quốc luôn cao hơn dân số Ấn Độ. Nhưng

hai đường biểu diễn cắt nhau ở khoảng năm 2030 – 2040, sau đó dân số Ấn Độ cao hơn dân số Trung

Quốc.

Câu 12. Lượng tinh bột sẵn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 được

thống kê trong bảng dưới đây.

Thị trường Thái Lan Việt Nam Indonesia Lào Trung Quốc

Lượng (tấn) 218 155 24 859 3 447 2 983 483

(Nguồn: Theo thống kê của cơ quan Tài chính Đài Loan)

Thị trường Việt Nam cung cấp lượng tinh bột sắn cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 chiếm bao

nhiêu phần trăm so với tổng lượng tinh bột sắn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9

tháng năm 2022? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tổng lượng tinh bột sắn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 là

 (tấn).
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Thị trường Việt Nam cung cấp lượng tinh bột sắn cho Đài Loan trong 9 tháng năm 2022 chiếm số

phần trăm so với tổng lượng tinh bột sẵn mà các thị trường cung cấp cho Đài Loan trong 9 tháng

năm 2022 là: .

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Câu 13. Cho đa thức  và . Biết .

a) Hê ̣số cao nhất của đa thức  là 3.

b) Bâc̣ của đa thức  là 3.

c) Hiêụ của hai đa thức  và  là môṭ đơn thức.

d) Giá trị của biểu thức  tại  là 2.

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Sai. b) Đúng. c) Sai. d) Sai.⦁ Ta có 

.

Khi đó, hê ̣số cao nhất của đa thức  là 1. Do đó ý a) sai.⦁ Ta có 

.

Khi đó, đa thức  là 3. Do đó ý b) đúng.⦁ Ta có 

.

Như vâỵ, hiêụ của hai đa thức  và  là môṭ đa thức, không phải đơn thức. Do đó ý c) sai.⦁ Thay  vào biểu thức , ta có:
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Vậy với  thì . Do đó ý d) sai.

Câu 14. Cho tam giác  cân tại  có  là trung điểm của . Kẻ  cắt  tại 

kẻ  cắt  tại . 

a)  lần lượt là trung điểm của các cạnh b) 

c) d) 

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Sai. b) Đúng. c) Đúng. d) Sai.⦁ Ta có  là trung điểm của  và  nên  là

đường trung bình của tam giác .

Do đó,  là trung điểm của 

Có  là trung điểm của  và  nên  là đường

trung bình của tam giác .

Do đó,  là trung điểm của cạnh .

Như vâỵ  lần lượt là trung điểm của các cạnh  Do đó ý a) đúng.⦁ Vì  lần lượt là trung điểm của các cạnh  nên  là đường trung bình của tam giác

Suy ra  Do đó ý b) đúng.

⦁ Ta có  là các đường trung bình của tam giác  nên 

Mà tam giác  tại  nên .

Suy ra . Do đó ý c) đúng.

⦁ Ta có  là trung điểm của cạnh  nên .

Suy ra  Do đó ý d) sai.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Câu 15. Cho biểu thức . Giá trị của biểu thức  bằng bao

nhiêu?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 12.
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Ta có 

Vâỵ 

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị của  thỏa mãn 

Hướng dẫn giải

Đáp số: 3.

Ta có 

 hoặc  hoăc̣ 

 hoặc  hoăc̣ 

Do đó 

Vâỵ có 3 giá trị của  cần tìm.

Câu 17. Cho tứ giác  có  Tính  theo đơn vị đô.̣

Hướng dẫn giải

Đáp số: 325.

Ta có .

Mà  nên 

Do đó 

Vậy 

Câu 18. Cho hình vẽ. Tính giá trị của .
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Hướng dẫn giải

Đáp số: .

Trong hình vẽ trên,  lần lượt là trung điểm của  nên  là đường trung bình của tam

giác .

Suy ra  hay .

Khi đó  suy ra  nên .

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn kết quả thống kê (tính theo tỉ số phần trăm) các 

thị trường cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022.

(Nguồn: Eurostat) 

a) Trong 7 tháng đầu năm 2022 thị trường nào cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha là nhiều nhất? ít

nhất?

b) Biết lượng cà phê mà tất cả các thị trường cung cấp cho Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm

2022 là  tấn. Lập bảng thống kê lượng cà phê mà các thị trường cung cấp cà phê cho Tây

Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022 theo mẫu sau:

Thị trường Đức Brazil Bỉ Indonesia Việt Nam Khác

Lượng cà phê (tấn) ? ? ? ? ? ?
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c) Một bài báo có nêu thông tin: “Thị trường Indonesia và Bỉ là hai thị trường cung cấp lượng cà

phê ít nhất cho Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022; Việt Nam cung cấp cà phê cho Tây Ban

Nha nhiều hơn  so với thị trường Indonesia”. Theo em, bài báo nêu thông tin có chính xác

không?

Hướng dẫn giải:

a) Trong 7 tháng đầu năm 2022 thị trường cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha nhiều nhất là thị

trường Việt Nam ; ít nhất là thị trường Indonesia .

b) Các thị trường cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha trong 7 tháng đầu năm 2022:

Lượng cà phê thị trường Đức cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha là: 

 (tấn)

Lượng cà phê thị trường Brazil cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha là: 

 (tấn)

Lượng cà phê thị trường Bỉ cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha là: 

 (tấn)

Lượng cà phê thị trường Indonesia cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha là: 

 (tấn)

Lượng cà phê thị trường Việt Nam cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha là: 

 (tấn)

Lượng cà phê thị trường khác cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha là: 

 (tấn)

Từ đó, ta có bảng thống kê lượng cà phê mà các thị trường cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha trong

7 tháng đầu năm 2022 như sau:

Thị trường Đức Brazil Bỉ Indonesia Việt Nam Khác

Lượng cà

phê (tấn)

c)  Thị trường Indonesia và Bỉ là hai thị trường cung cấp lượng cà phê ít nhất cho Tây Ban Nha

trong 7 tháng đầu năm 2022.

Việt Nam cung cấp cà phê cho Tây Ban Nha nhiều hơn   so với thị trường Indonesia (vì

).

Theo em, bài báo nêu thông tin chính xác.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho hình vuông . Lấy  là điểm trên cạnh  là điểm trên tia đối của

tia  sao cho . Gọi  là trung điểm của 
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a) Chứng minh tam giác vuông cân.

b) Lấy điểm  đối xứng với  qua  Tứ giác  là hình gì?

Hướng dẫn giải

a) Vì  là hình vuông nên

Xét  và  có

 (cmt);  (gt);  (cmt)

Do đó  (hai cạnh góc vuông).

Suy ra .

Ta có  nên  hay 

Xét tam giác  có  và  nên tam giác vuông cân.

b) Vì tam giác vuông cân có  là đường trung tuyến (vì  là trung điểm của  nên  

cũng là đường cao hay 

Tam giác  vuông cân có  là đường cao ứng với cạnh huyền  nên 

Măṭ khác, điểm  đối xứng với  qua  nên 

Tứ giác  có  nên  là hình thoi.

Hình thoi  có  nên  là hình vuông.

Bài 3. (0,5 điểm) Trong công viên có một dải đất nhỏ có dạng hình

tam giác  được mô tả như hình vẽ bên. Giữa hai điểm  là

một hồ nước sâu và một con đường đi bộ giữa  và  Bạn Hùng

đi từ   đến   với tốc độ 100 m/phút trong thời gian   phút.

Tính độ dài  biết  và 

Hướng dẫn giải

Quãng đường bạn Hùng đi bô ̣là:

Theo đề bài,  hay  nên 

Qua  vẽ đường thẳng song song với  cắt  tại E CB

QP

A
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Khi đó  nên  (định lí Thalès).

Mà  (do  là hình bình hành) nên .

Suy ra  nên 

Vâỵ đô ̣dài  là 

−−−−−HẾT−−−−−

ĐỀ 4 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 1

MÔN: TOÁN – LỚP 8

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy

nhất vào bài làm.

Câu 1. Kết quả của phép cộng hai đơn thức  và  là 
A. Một đơn thức. B. Một đa thức nhưng không phải đơn thức.
C. Một số. D. Không xác định.

Câu 2. Bậc của đa thức  là
A. 4. B. 5. C. 6. D. 8.
Câu 3. Đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4. Phân tích đa thức  thành nhân tử ta được

A. . B. . C. . D. .
Câu 5. Tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau là
A. hình vuông. B. hình chữ nhật. C. hình thoi. D. hình thang.
Câu 6. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là
A. hình thang cân. B. hình chữ nhật. C. hình bình hành. D. hình thoi.
Câu 7. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?
A. Đường trung bình của tam giác là đường nối hai cạnh của tam giác.
B. Đường trung bình của tam giác là đoạn nối trung điểm hai cạnh của tam giác.
C. Trong một tam giác chỉ có một đường trung bình.
D. Đường trung bình của tam giác là đường nối từ một đỉnh đến trung điểm cạnh đối diện.
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Câu  8.  Cho hình vẽ bên, biết   Tỉ  số nào sau đây là
đúng?

A. B. 

C. D. 
C

ED

A

B

Câu 9. Trong các hình thức thu thập dữ liệu sau đây, đâu là hình thức thu thập dữ liệu trực tiếp?

A. Tìm tài liệu có sẵn trên Internet. B. Quan sát.

C. Tìm thông tin từ trong sách, báo. D. Tin tức từ TV.

Câu 10. Trước trận tứ kết World Cup 2022, một website điện tử đã khảo sát độc giả với câu hỏi

“Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch World Cup 2022?”. Dữ liệu mà website thu được là

A. Số liệu rời rạc. B. Dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự.

C. Số liệu liên tục. D. Dữ liệu không là số, không thể sắp thứ tự.

Câu 11. Cho biểu đồ sau:

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
0

1

2

3

4

5

6

Thứ hạng các tuần thi đua trong tháng 11 của 2 lớp 8A và 8B

Lớp 8A Lớp 8B

Tuần

Th
ứ h

ạn
g

Hỏi tuần nào mà hai lớp 8A và 8B có cùng thứ hạng thi đua?

A. Tuần 1. B. Tuần 2. C. Tuần 3. D. Tuần 4.

Câu 12. Thành phần của một loại thép được biểu diễn trong biểu đồ dưới đây:
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Sắt
95,3%

Cacbon
2,1%

Tạp chất khác
2,6%

Hàm lượng các thành phần trong thép

Sắt Cacbon Tạp chất khác

Khối lượng sắt trong một thanh thép nặng 1 kg là

A. 953 g. B. 26 g. C. 21 g. D. 

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Trong câu 13 và câu 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

Câu 13. Cho đa thức  và .

a) Hê ̣số cao nhất của của đa thức  là 5.

b) Giá trị của biểu thức  tại  là 10.

c) Bâc̣ của đa thức  là 4.

d) Tổng của hai đa thức  và  chia hết cho 5.

Câu 14. Cho tam giác  cân tại  có đường cao ,  là trung điểm của . Kẻ 

cắt  tại .

a)  là trung điểm của b) 

c) d) Tứ giác  là hình chữ nhâṭ.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 15 đến câu 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày

lời giải chi tiết.

Câu 15. Cho biểu thức . Giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu?

Câu 16. Tìm giá trị của  thỏa mãn .

Câu 17. Tìm  trong hình vẽ dưới đây theo đơn vị đô.̣

                                                                 uigeli.xyz                                 Trang 48  



uigeli.xyz

Câu 18. Giữa hai điểm  và  bị ngăn cách bởi hồ nước (như hình vẽ).

Biết  và  là trung điểm của   là trung điểm của . Xác định độ dài của  mà

không cần phải di chuyển qua hồ nước theo đơn vị mét.

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Quan sát biểu đồ sau:

6 7 8 9 10 11 12
1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

1675
1719 1727

1825 1806
1750 1740

1705

1787
1840

1886
1847

1924

2000

Giá cà phê 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 của Việt Nam

Năm 2019
Năm 2020

Tháng

G
iá

 cà
 p

hê
 (U

SD
/ t

ấn
)

(Nguồn: Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam)

a) Biểu đồ trên là biểu đồ gì? Để thu được dữ liệu được biểu diễn ở biểu đồ trên, ta sử dụng phương

pháp thu thập trực tiếp hay gián tiếp? 

b) Lập bảng thống kê tương ứng cho dữ liệu trong biểu đồ trên. Nếu chọn một biểu đồ khác để biểu

diễn dữ liệu đó, ta nên chọn loại biểu đồ gì?
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c) Tìm ra một tháng trong sáu tháng cuối năm 2020 có sự gia tăng giá cà phê mạnh nhất so với cùng

kì năm trước.

Bài  2. (1,0 điểm) Cho tam giác   vuông ở  . Gọi  ,  ,   lần lượt là trung điểm của

 Từ  kẻ đường thẳng song song với , đường thẳng này cắt  tại .

a) Chứng minh tứ giác  là hình bình hành.

b) Tìm điều kiện của tam giác  để tứ giác  là hình vuông.

Bài 3. (0,5 điểm) Lúc 6 giờ sáng, bạn Hải đi xe đạp từ điểm  đến trường (tại điểm  phải leo lên

và xuống một con dốc với đỉnh dốc tại điểm  (như hình vẽ). 

0,4 km0,32 km HA B

C

Điểm   là  một  điểm  thuộc  đoạn  thẳng   sao  cho   đường  là  phân  giác  

 và  Biết bạn Hải đi xe đạp đến  lúc 6 giờ 30 phút với tốc độ trung

bình lên dốc là  Hỏi bạn Hải đến trường lúc mấy giờ nếu tốc độ trung bình xuống dốc là

-----HẾT-----
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ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Bảng đáp án trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án A D B A A C B B B D B A

Câu 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 15 16 17 18

Đáp án S S Đ Đ S Đ S Đ 1 105 50

Hướng dẫn giải chi tiết

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép cộng hai đơn thức  và  là 

A. Một đơn thức. B. Một đa thức nhưng không phải đơn thức.

C. Một số. D. Không xác định.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Phép cộng của hai đơn thức  và  là  

Kết quả nhận được là  đây một đơn thức.

Câu 2. Bậc của đa thức  là

A. 4. B. 5. C. 6. D. 8.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

• Đơn thức  có bậc 6; • Đơn thức   có bậc

5;

• Đơn thức  có bậc 8; • Đơn thức 1 có bậc 0.

Do đó, bậc của đa thức  là 8.

Câu 3. Đẳng thức nào sau đây là hằng đẳng thức?

A. . B. .

C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đẳng thức  là hằng đẳng thức.
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Các đẳng thức  ;  ;   không là  hằng đẳng thức (vì khi ta thay

 thì hai vế của mỗi đẳng thức không bằng nhau).

Câu 4. Phân tích đa thức  thành nhân tử ta được

A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có 

.

Câu 5. Tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau là

A. hình vuông. B. hình chữ nhật. C. hình thoi. D. hình thang.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hình vuông có 4 cạnh đều bằng nhau và 4 góc đều bằng nhau (các góc đều là góc vuông).

Do đó, tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau là hình vuông.

Câu 6. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là

A. hình thang cân. B. hình chữ nhật.

C. hình bình hành. D. hình thoi.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

Câu 7. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

A. Đường trung bình của tam giác là đường nối hai cạnh của tam giác.

B. Đường trung bình của tam giác là đoạn nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

C. Trong một tam giác chỉ có một đường trung bình.

D. Đường trung bình của tam giác là đường nối từ một đỉnh đến trung điểm cạnh đối diện.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đường trung bình của tam giác là đoạn nối trung điểm hai cạnh của tam giác.
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Câu 8. Cho hình vẽ bên, biết  Tỉ số nào

sau đây là đúng?

A. B. 

C. D. C

ED

A

B

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Xét  với  ta có:  (định lí Thalès).

Câu 9. Trong các hình thức thu thập dữ liệu sau đây, đâu là hình thức thu thập dữ liệu trực tiếp?

A. Tìm tài liệu có sẵn trên Internet. B. Quan sát.

C. Tìm thông tin từ trong sách, báo. D. Tin tức từ TV.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Quan sát là hình thức thu thập dữ liệu trực tiếp.

Câu 10. Trước trận tứ kết World Cup 2022, một website điện tử đã khảo sát độc giả với câu hỏi

“Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch World Cup 2022?”. Dữ liệu mà website thu được là

A. Số liệu rời rạc. B. Dữ liệu không là số, có thể sắp thứ tự.

C. Số liệu liên tục. D. Dữ liệu không là số, không thể sắp thứ tự.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Dữ liệu mà website thu được là dữ liệu không là số, không thể sắp thứ tự.

Câu 11. Cho biểu đồ sau:

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
0

1

2

3

4

5

6

Thứ hạng các tuần thi đua trong tháng 11 của 2 lớp 8A và 8B

Lớp 8A Lớp 8B

Tuần

Th
ứ h

ạn
g

Hỏi tuần nào mà hai lớp 8A và 8B có cùng thứ hạng thi đua?
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A. Tuần 1. B. Tuần 2. C. Tuần 3. D. Tuần 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Quan sát biểu đồ, ta thấy tuần 2 cả hai lớp 8A và 8B có cùng thứ hạng thi đua.

Câu 12. Thành phần của một loại thép được biểu diễn trong biểu đồ dưới đây:

Sắt
95,3%

Cacbon
2,1%

Tạp chất khác
2,6%

Hàm lượng các thành phần trong thép

Sắt Cacbon Tạp chất khác

Khối lượng sắt trong một thanh thép nặng 1 kg là

A. 953 g. B. 26 g. C. 21 g. D. 

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: A

Đổi: 

Khối lượng sắt trong thanh thép là: 

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Câu 13. Cho đa thức  và .

a) Hê ̣số cao nhất của của đa thức  là 5.

b) Giá trị của biểu thức  tại  là 10.

c) Bâc̣ của đa thức  là 4.

d) Tổng của hai đa thức  và  chia hết cho 5.

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Sai. b) Sai. c) Đúng. d) Đúng.⦁ Ta có 

.
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Khi đó, hê ̣số cao nhất của của đa thức  là . Do đó ý a) sai.⦁ Thay  vào biểu thức , ta có:

Như vậy với  thì . Do đó ý b) sai.⦁ Ta có .

Khi đó, bâc̣ của đa thức  là 4. Do đó ý c) đúng.⦁ Ta có 

.

Vì  nên .

Như vậy, tổng của hai đa thức  và  chia hết cho 5. Do đó ý d) đúng.

Câu 14. Cho tam giác  cân tại  có đường cao ,  là trung điểm của . Kẻ 

cắt  tại .

a)  là trung điểm của b) 

c) d) Tứ giác  là hình chữ nhâṭ.

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Sai. b) Đúng. c) Sai. d) Đúng.⦁ Theo đề, tam giác  cân tại  có đường cao  nên 

cũng là đường trung tuyến của .

Suy ra  là trung điểm của  Do đó ý a) sai.⦁ Ta có  là trung điểm của ,  là trung điểm của 

Do  đó,   là  đường  trung  bình  của  tam  giác   nên

 hay . Do đó ý b) đúng.⦁ Ta có  và  nên  là hình bình hành.

Suy ra  mà  nên  Do đó ý c) đúng.⦁ Tứ giác  có  (vì ) và 

Suy ra tứ giác  là hình bình hành.

Hình bình hành  có  nên  là hình chữ nhâṭ. Do đó ý d) đúng.
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Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Câu 15. Cho biểu thức . Giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Đáp số: .

Ta có 

.

Vâỵ 

Câu 16. Tìm giá trị của  thỏa mãn .

Hướng dẫn giải

Đáp số: 1.

Ta có: 

 (vì với mọi  thì  nên )

Vâỵ 

Câu 17. Tìm  trong hình vẽ dưới đây theo đơn vị đô.̣

Hướng dẫn giải
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Đáp số: 105.

Xét tứ giác  ta có:  (tổng các góc của một tứ giác).

Khi đó  hay 

Suy ra  nên 

Câu 18. Giữa hai điểm  và  bị ngăn cách bởi hồ nước (như hình vẽ).

Biết  và  là trung điểm của   là trung điểm của . Xác định độ dài của  mà

không cần phải di chuyển qua hồ nước theo đơn vị mét.

Hướng dẫn giải

Đáp án: 50.

Xét tam giác  có  là trung điểm của ;  là trung điểm của .

Do đó,  là đường trung bình của tam giác .

Suy ra  hay .

Vậy độ dài của  bằng 

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Quan sát biểu đồ sau:

6 7 8 9 10 11 12
1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

1675
1719 1727

1825 1806
1750 1740

1705

1787
1840

1886
1847

1924

2000

Giá cà phê 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 của Việt Nam

Năm 2019
Năm 2020

Tháng

G
iá

 cà
 p

hê
 (U

SD
/ t

ấn
)
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(Nguồn: Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam)

a) Biểu đồ trên là biểu đồ gì? Để thu được dữ liệu được biểu diễn ở biểu đồ trên, ta sử dụng phương

pháp thu thập trực tiếp hay gián tiếp? 

b) Lập bảng thống kê tương ứng cho dữ liệu trong biểu đồ trên. Nếu chọn một biểu đồ khác để biểu

diễn dữ liệu đó, ta nên chọn loại biểu đồ gì?

c) Tìm ra một tháng trong sáu tháng cuối năm 2020 có sự gia tăng giá cà phê mạnh nhất so với cùng

kì năm trước.

Hướng dẫn giải

a) Biểu đồ đã cho là biểu đồ đoạn thẳng. 

Để thu được dữ liệu được biểu diễn ở biểu đồ trên, ta sử dụng phương pháp thu thập gián tiếp bằng

cách truy cập website của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam.

b) Bảng thống kê tương ứng cho dữ liệu trong biểu đồ đã cho:

Giá cà phê 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 của Việt Nam (USD/ tấn)

Tháng

Năm
Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Năm 2019 1675 1719 1727 1825 1806 1750 1740

Năm 2020 1705 1787 1840 1886 1847 1924 2000

Nếu chọn một biểu đồ khác để biểu diễn dữ liệu trên, ta nên chọn loại biểu đồ cột kép.

c) Ta có bảng thống kê bổ sung sự tăng giá mỗi tấn cà phê của năm 2020 so với năm 2019 như sau:

Giá cà phê 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 của Việt Nam (USD/ tấn)

Tháng

Năm
Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Năm 2019 1675 1719 1727 1825 1806 1750 1740

Năm 2020 1705 1787 1840 1886 1847 1924 2000

Sự tăng giá cà

phê mỗi tấn
30 68 113 61 41 174 260

Vậy, trong sáu tháng cuối năm 2020, tháng 12 có sự tăng giá cà phê mạnh nhất so với cùng kì năm

trước.

Bài  2. (1,0 điểm) Cho tam giác   vuông ở  . Gọi  ,  ,   lần lượt là trung điểm của

 Từ  kẻ đường thẳng song song với , đường thẳng này cắt  tại .

a) Chứng minh tứ giác  là hình bình hành.

b) Tìm điều kiện của tam giác  để tứ giác  là hình vuông.
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 Hướng dẫn giải

a)  Vì  ,   lần lượt là trung điểm của ,   nên   là

đường trung bình của tam giác 

Suy ra  nên .

Tứ giác có  (cmt) và  (gt).

Do đó, tứ giác  là hình bình hành.

b) Ta có  và  nên .

Ta thấy  (vì tứ giác  là hình bình hành).

Mà  là đường trung bình của tam giác  nên .

Do đó,  nên  là trung điểm của 

Tứ giác  có hai đường chéo  và  cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Suy ra, tứ giác  là hình bình hành.

Hình bình hành  có hai đường chéo  và  vuông góc với nhau nên tứ giác  là hình

thoi.

Để tứ giác  là hình vuông thì .

Khi đó, tam giác  có  nên tam giác  vuông cân tại .

Vậy để tứ giác  là hình vuông thì tam giác  vuông cân tại .

Bài 3. (0,5 điểm) Lúc 6 giờ sáng, bạn Hải đi xe đạp từ điểm  đến trường (tại điểm  phải leo lên

và xuống một con dốc với đỉnh dốc tại điểm  (như hình vẽ). 

0,4 km0,32 km HA B

C

Điểm   là  một  điểm  thuộc  đoạn  thẳng   sao  cho   đường  là  phân  giác  

 và  Biết bạn Hải đi xe đạp đến  lúc 6 giờ 30 phút với tốc độ trung

bình lên dốc là  Hỏi bạn Hải đến trường lúc mấy giờ nếu tốc độ trung bình xuống dốc là

Hướng dẫn giải
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0,32 km 0,4 kmHA B

C

Thời gian để bạn Hải đi từ  đến  là:  giờ  phút  giờ  phút  giờ.

Quãng đường mà bạn Hải đi từ  đến  trong  giờ với tốc độ trung bình lên dốc 4 km/h là:

 (km).

Xét  có  là đường phân giác của  nên ta có: 

 hay  Suy ra  (km).

Thời gian để bạn Hải đi hết quãng đường   với tốc độ trung bình xuống dốc   là:

 (giờ). 

Như vậy, tổng thời gian bạn Hải đi từ  đến trường  là:

 (giờ)  (phút).

Nếu tốc độ trung bình xuống dốc là 10 km/h thì bạn Hải đến trường lúc:

6 giờ + 45 phút = 6 giờ 45 phút.

Vâỵ nếu tốc độ trung bình xuống dốc là 10 km/h thì bạn Hải đến trường lúc 6 giờ 45 phút.

-----HẾT-----

ĐỀ 5 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 1

MÔN: TOÁN – LỚP 8

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 12, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy

nhất vào bài làm.

Câu 1. Đa thức  có bao nhiêu hạng tử? 

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2.  Cho các đơn thức     và   Hai

đơn thức thu gọn trong các đơn thức đã cho là

A.  và B.  và C.  và D.  và 
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Câu 3. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4. Với mọi giá trị  thì giá trị của biểu thức  là một số

A. dương. B. không âm. C. không dương. D. âm.

Câu 5. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh bên bằng nhau.

B. Hình vuông là hình chữ nhật nhưng không là hình thoi.

C. Trong hình chữ nhật có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

D.  Hình vuông có hai đường chéo là phân giác các góc trong hình vuông.

Câu 6. Hình bình hành   là hình chữ nhật khi

A. B. C. . D. 

Câu 7. Cho hình vẽ bên, biết . Khẳng định nào sau đây

là sai?

A. B. 

C. D. 

Câu 8. Cho tam giác  có  là tia phân giác của  thì

A. . B. . C. . D. .
Câu 9. Dữ liệu về số người trong mỗi nhà của các nhà gần nhà em thuộc loại dữ liệu nào trong các
loại dữ liệu sau?
A. Dữ liệu số rời rạc. B. Dữ liệu không là số có thể sắp thứ tự.
C. Dữ liệu số liên tục. D. Dữ liệu không là số không thể sắp thứ tự.
Câu 10. Để biểu diễn tỉ lệ của các phần trong tổng thể ta dùng biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ hình quạt tròn. B. Biểu đồ cột tranh.
C. Biểu đồ đoạn thẳng. D. Biểu đồ cột.
Câu 11. Cho biểu đồ sau:
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22%

31%22%

8%

7%

10%

Diêṇ tích các châu lục trên thế giới

Châu Á

Châu Mỹ

Châu Phi

Châu Âu

Châu Đại Dương

Châu Nam Cực

Hỏi châu Mỹ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích của cả sau châu lục đó?

A. B. C. D. 
Câu 12. Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây biểu diễn sản lượng thủy sản của nước ta qua các năm 2010; 2014;
2016; 2018; 2020 (đơn vị: nghìn tấn).

2010 2014 2016 2018 2020
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Sản lượng thủy sản nước ta qua các năm 

Năm

Sả
n l

ượ
ng

 (n
gh

ìn 
tấn

)

(Nguồn: Niên giám thống kê 2021)
Hỏi sản lượng thủy sản của nước ta năm 2020 chiếm bao nhiêu phần trăm tổng sản lượng thủy sản của
nước ta qua các năm? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

A. . B. . C. . D. .
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Trong câu 13 và câu 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).
Câu 13. Cho hai đa thức:

 và 

Đa thức  thỏa mãn 

a) Hê ̣số tự do của đa thức  là 2.

b) Bâc̣ của đa thức  là 3.
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c) Giá trị của biểu thức  tại  là .

d)  là môṭ đơn thức.

Câu 14. Cho , trung tuyến , đường phân giác của  cắt  ở , đường phân giác

 cắt  ở  Gọi  là giao điểm của  và . Biết 

a) b) .

c) d) 
Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)
Trong mỗi câu hỏi từ câu 15 đến câu 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày
lời giải chi tiết.

Câu 15. Cho biểu thức . Giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu?

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị của  thỏa mãn 
Câu 17. Tìm  trong hình vẽ dưới đây theo đơn vị đô.̣

Câu 18. Cho hình vẽ với các số liệu sau đây:

Tính khoảng cách  từ con tàu đến trạm quan trắc đặt tại điểm  theo đơn vị m.
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Doanh thu (đơn vị: tỉ đồng) của hai chi nhánh công ty A trong năm 2023 và 2024 

được cho trong bảng sau:
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Doanh thu của hai chi nhánh một công ty 
trong năm 2023 và năm 2024

Hà Nôị Thành phố Hồ Chí Minh

Năm
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th

u 
(tỉ

 đ
ồn

g)

a) Lâp̣ bảng thống kê doanh thu của hai chi nhánh này trong năm 2021 và năm 2022 từ biểu đồ trên.

b) Trong hai năm trên, tổng doanh thu của năm nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?

c) Chi phí hoạt động năm 2024 của Hà Nội chiếm 70%, Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 60%. Hỏi

chi nhánh nào có lợi nhuận cao hơn và hơn bao nhiêu? Biết lợi nhuâṇ bằng doanh thu trừ đi chi phí.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho tam giác  có   là đường cao và ba điểm  theo

thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng  Lấy điểm  sao cho  là trung điểm 

a) Chứng minh tứ giác  là hình thang cân.

b)  và  cắt nhau tại  Chứng minh hai tứ giác  và  có diện tích bằng nhau.

Bài 3. (0,5 điểm) Một người đo chiều cao của một cây nhờ một cọc

chôn xuống đất, cọc cao  và đặt xa cây  Sau khi người ấy

lùi ra xa cách cọc   thì nhìn thấy đầu cọc và đỉnh cây cùng

nằm trên một đường thẳng (như  hình vẽ). Hỏi cây cao bao nhiêu,

biết khoảng cách từ chân đến mắt người ấy là 

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Bảng đáp án trắc nghiệm:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án B D D A B B C C A A C C

Câu 13a 13b 13c 13d 14a 14b 14c 14d 15 16 17 18
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Đáp án S S Đ Đ S Đ Đ S 21 2 60 360

Hướng dẫn giải chi tiết

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Đa thức  có bao nhiêu hạng tử? 

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đa thức  có 4 hạng tử là: .

Câu 2.  Cho các đơn thức     và   Hai

đơn thức thu gọn trong các đơn thức đã cho là

A.  và B.  và C.  và D.  và 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Hai đơn thức thu gọn là   vì hai đơn thức này là dạng tích của

một số với những biến, mỗi biến chỉ xuất hiện một lần và đã được nâng lên lũy thừa với số mũ

nguyên dương.

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. . B. .

C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Xét từng đáp án, ta có: 

 (bình phương của một tổng)

 (lập phương của một tổng)

 (hiệu hai lập phương)

 (lập phương của một hiệu)

Do đó, đáp án A, B, C đúng và đáp án D sai. 

Câu 4. Với mọi giá trị  thì giá trị của biểu thức  là một số

A. dương. B. không âm. C. không dương. D. âm.
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Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có .

Vì  nên .

Vậy với mọi giá trị  thì giá trị của biểu thức  là một số dương.

Câu 5. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Hình vuông là hình chữ nhật có hai cạnh bên bằng nhau.

B. Hình vuông là hình chữ nhật nhưng không là hình thoi.

C. Trong hình chữ nhật có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

D.  Hình vuông có hai đường chéo là phân giác các góc trong hình vuông.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.

Do đó nhận định ở phương án B là sai. Ta chọn phương án B.

Câu 6. Hình bình hành   là hình chữ nhật khi

A. B. C. . D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Do đó hình bình hành  có  thì  là hình chữ nhật.

Câu 7. Cho hình vẽ bên, biết . Khẳng định nào sau đây

là sai?

A. B. 

C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Vì  nên theo định lí Thalès, ta được: 

Câu 8. Cho tam giác  có  là tia phân giác của  thì
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A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Vì  là tia phân giác của  nên  (tính chất đường phân giác).

Câu 9. Dữ liệu về số người trong mỗi nhà của các nhà gần nhà em thuộc loại dữ liệu nào trong các

loại dữ liệu sau?

A. Dữ liệu số rời rạc. B. Dữ liệu không là số có thể sắp thứ tự.

C. Dữ liệu số liên tục. D. Dữ liệu không là số không thể sắp thứ tự.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Dữ liệu về số người trong mỗi nhà của các nhà gần nhà em là dữ liệu số rời rạc.

Câu 10. Để biểu diễn tỉ lệ của các phần trong tổng thể ta dùng biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ hình quạt tròn. B. Biểu đồ cột tranh.

C. Biểu đồ đoạn thẳng. D. Biểu đồ cột.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Để biểu diễn tỉ lệ của các phần trong tổng thể ta dùng biểu đồ hình quạt tròn.

Câu 11. Cho biểu đồ sau:
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Diêṇ tích các châu lục trên thế giới

Châu Á

Châu Mỹ

Châu Phi

Châu Âu

Châu Đại Dương

Châu Nam Cực

Hỏi châu Mỹ chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích của cả sau châu lục đó?

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Dựa vào biểu đồ, ta thấy Châu Mỹ chiếm 28% tổng diện tích  của cả sáu châu lục đó.

Câu 12. Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây biểu diễn sản lượng thủy sản của nước ta qua các năm 2010; 2014;
2016; 2018; 2020 (đơn vị: nghìn tấn).

2010 2014 2016 2018 2020
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Sản lượng thủy sản nước ta qua các năm 
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(Nguồn: Niên giám thống kê 2021)
Hỏi sản lượng thủy sản của nước ta năm 2020 chiếm bao nhiêu phần trăm tổng sản lượng thủy sản của

nước ta qua các năm?  (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tổng sản lượng thủy sản nước ta qua các năm là:
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 (nghìn tấn)

Sản lượng thủy sản của nước ta năm 2020 so với tổng sản lượng thủy sản của nước ta qua các năm

chiếm số phần trăm là: .

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Câu 13. Cho hai đa thức:

 và 

Đa thức  thỏa mãn 

a) Hê ̣số tự do của đa thức  là 2.

b) Bâc̣ của đa thức  là 3.

c) Giá trị của biểu thức  tại  là .

d)  là môṭ đơn thức.

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Sai. b) Sai. c) Đúng. d) Đúng.⦁ Ta có 

.

Khi đó, hê ̣số tự do của đa thức  có bâc̣ là 2. Do đó ý a) sai.⦁ Ta có 

 

 

Khi đó, bâc̣ của đa thức  là 5. Do đó ý b) sai.⦁ Thay  vào biểu thức , ta có:

Vậy với  thì . Do đó ý c) đúng.⦁ Ta có 

Suy ra 
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Như vậy,  là môṭ đơn thức. Do đó ý d) đúng.

Câu 14. Cho , trung tuyến , đường phân giác của  cắt  ở , đường phân giác

 cắt  ở  Gọi  là giao điểm của  và . Biết 

a) b) .

c) d) 

Hướng dẫn giải

Đáp án: a) Sai. b) Đúng. c) Đúng. d) Sai.

⦁ Vì  là tia phân giác của  nên . Do đó

ý a) sai.

⦁ Vì  là tia phân giác của  nên 

Mà  (  là trung điểm của )

Suy ra , theo định lí Thalès đảo ta có 

Suy ra  là trung điểm của cạnh  Do đó ý b) đúng.⦁ Xét  và  lần lượt có  và .

Do đó, .

Mà  suy ra  Do đó ý c) đúng.

⦁ Ta có:  mà  (do ) suy ra .

Lại có  (do )

Do đó, .

Suy ra . 

Suy ra  (do ). Do đó ý d) sai.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)
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Câu 15. Cho biểu thức . Giá trị của biểu thức  bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Đáp số: 21.

Ta có 

Vâỵ 

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị của  thỏa mãn 

Hướng dẫn giải

Đáp số: 2.

Ta có 

 hoặc 

 hoặc 

Do đó .

Vâỵ có 2 giá trị  thỏa mãn bài toán.

Câu 17. Tìm  trong hình vẽ dưới đây theo đơn vị đô.̣

Hướng dẫn giải

Đáp số: 60.

Xét tứ giác  ta có:  (tổng các góc của một tứ giác).

Suy ra  hay  nên .

Câu 18. Cho hình vẽ với các số liệu sau đây:
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Tính khoảng cách  từ con tàu đến trạm quan trắc đặt tại điểm  theo đơn vị m.
Hướng dẫn giải

Đáp số: 360.

Vì , mà hai góc ở vị trí đồng vị nên 

Ta có .

Theo hệ quả định lí Thalès, ta có: 

Hay  suy ra .

Vâỵ khoảng cách  từ con tàu đến trạm quan trắc đặt tại điểm  là 

B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Doanh thu (đơn vị: tỉ đồng) của hai chi nhánh công ty A trong năm 2023 và 2024 

được cho trong bảng sau:

2023 2024
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Doanh thu của hai chi nhánh một công ty 
trong năm 2023 và năm 2024

Hà Nôị Thành phố Hồ Chí Minh

Năm

Do
an

h 
th

u 
(tỉ

 đ
ồn

g)

a) Lâp̣ bảng thống kê doanh thu của hai chi nhánh này trong năm 2021 và năm 2022 từ biểu đồ trên.

b) Trong hai năm trên, tổng doanh thu của năm nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?

c) Chi phí hoạt động năm 2024 của Hà Nội chiếm 70%, Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 60%. Hỏi

chi nhánh nào có lợi nhuận cao hơn và hơn bao nhiêu? Biết lợi nhuâṇ bằng doanh thu trừ đi chi phí.

Hướng dẫn giải
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a) Từ biểu đồ trên, ta có bảng thống kê doanh thu của hai chi nhánh Hà Nôị và Thành phố Hồ Chí

Minh trong năm 2023 và năm 2024 như sau:

Năm

Chi nhánh 2023 2024

Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh

b) Trong giai đoạn 2023 – 2024:

• Tổng doanh thu năm 2023 của hai chi nhánh trên là: 

 (tỉ đồng)

• Tổng doanh thu năm 2024 của hai chi nhánh trên là: 

 (tỉ đồng)

Vì  nên tổng doanh thu của năm 2024 lớn hơn năm 2023 và lớn hơn: 

(tỉ đồng).

Vâỵ trong hai năm trên, tổng doanh thu của năm 2024 lớn hơn và lớn hơn  tỉ đồng.

c) • Lợi nhuâṇ của chi nhánh Hà Nôị năm 2024 là: 

 (tỉ đồng).

• Lợi nhuâṇ của chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 là: 

 (tỉ đồng).

Vì   nên  chi  nhánh  Thành  phố  Hồ  Chí  Minh có  lợi  nhuận cao  hơn  và  hơn

 (tỉ đồng).

Vâỵ năm 2024 chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh  có lợi nhuận cao hơn và hơn  tỉ đồng.

Bài 2. (1,0 điểm) Cho tam giác  có   là đường cao và ba điểm  theo

thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng  Lấy điểm  sao cho  là trung điểm 

a) Chứng minh tứ giác  là hình thang cân.

b)  và  cắt nhau tại  Chứng minh hai tứ giác  và  có diện tích bằng nhau.

Hướng dẫn giải
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M

K

J

F

E
D

I CB

A

a) Xét  có  lần lượt là trung điểm của  nên  là đường trung bình của tam

giác. Do đó  và  (tính chất đường trung bình).

Mà  nên 

Suy ra tứ giác  là hình thang.

Xét  tam giác   vuông  tại   có   là  đường  trung  tuyến  ứng  với  cạnh  huyền   nên

 (tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền). (1)

Xét   có   lần lượt là trung điểm của   nên   là đường trung bình của tam

giác. Do đó  và  (tính chất đường trung bình). (2)

Từ (1) và (2) ta có 

Hình thang  có hai đường chéo  nên  là hình thang cân.

b) Vì  là trung điểm của  nên  (tính chất đường trung bình).

Mà  (chứng minh ở câu a)

Suy ra 

Xét tứ giác  có  (do  và  nên  là hình bình hành.

Do đó hai đường chéo  và  cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Suy ra  là trung điểm của . Do đó 

Ta có .

Mà  nên 

Do đó hai tứ giác  và  là hình thang.
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Từ  kẻ  Khi đó  là chiều cao của hình thang  và 

Ta có:  

Mà  (chứng minh trên) và  (do  là trung điểm của 

Suy ra .

Vậy hai tứ giác  và  có cùng diện tích.

Bài 3. (0,5 điểm) Một người đo chiều cao của một cây nhờ một cọc

chôn xuống đất, cọc cao  và đặt xa cây  Sau khi người ấy

lùi ra xa cách cọc   thì nhìn thấy đầu cọc và đỉnh cây cùng

nằm trên một đường thẳng (như  hình vẽ). Hỏi cây cao bao nhiêu,

biết khoảng cách từ chân đến mắt người ấy là 

Hướng dẫn giải

Ta có 

Suy ra 

Lại có  nên

Vì   nên 

Với , áp dụng định lí Thalès, ta có

 nên 

Do đó 

Vậy chiều cao của cây là 

-----HẾT-----
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